
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 23D

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

0012310186.38426

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
T.KẾT

L1
THI
L2

THI
L1

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.29.04.59.009/12/2005AnNguyễn Trường03012312401

0.30.00.03.011/07/2005AnhVõ Lê Thái03012312412

6.46.06.010.003/10/2005BảoNguyễn Lê Chí03012312423

2.83.33.04.01.09.008/11/2005BảoĐinh Gia03012312434

3.83.83.03.03.59.018/01/2005BảoSầm Minh03012312445

0.00.00.00.002/11/2005ChánhHuỳnh Công03012312466

2.72.02.09.026/04/2005DuyNguyễn Huỳnh Khánh03012312487

5.76.04.59.004/06/2004DuyNguyễn Thanh03012312498

4.24.23.03.04.59.024/05/2005DựĐoàn Thành03012312509

2.32.82.03.02.53.020/09/2005ĐanNguyễn Huỳnh Huy030123125110

6.26.05.510.008/12/2005ĐạtNguyễn Thịnh030123125211

4.24.72.03.05.510.005/01/2005HậuNguyễn Trung030123125312

4.03.53.02.04.09.005/07/2005HiểnVõ Chí030123125413

5.04.05.010.030/07/2005HiếuNguyễn Bá030123125514

1.42.01.00.005/09/2005HoàngĐỗ Văn030123125615

4.04.03.03.04.09.004/05/2005HuyNguyễn Trường030123125716

0.00.00.00.009/04/2005HuyVõ Khắc030123125817

5.04.05.010.027/06/2005HưngNguyễn Quang030123125918

5.24.74.03.05.510.023/01/2005KhangĐoàn Minh030123126019

3.93.44.03.03.07.008/05/2005KhangTrần Minh030123126220

0.00.00.00.030/04/2005KhanhVõ Duy030123126321

5.04.05.010.021/10/2005KhôiVõ Đăng030123126522

6.57.05.010.013/01/2005KiệtNguyễn Tuấn030123126623

5.04.05.010.022/08/2005KiệtNguyễn Tuấn030123126724

3.73.72.02.04.59.002/07/2005LongLê Nguyễn Phi030123126925

7.57.07.510.031/03/2005LongPhạm Văn030123127026

4.54.54.04.04.09.017/04/2004LộcNguyễn Phát030123127127

4.23.04.59.016/10/2005LộcPhạm Thành030123127228

6.97.06.010.002/07/2005LộcTrần Tấn030123127329

0.03.10.02.03.09.005/02/2005LươngVũ Đặng Thừa030123127430

5.66.04.58.018/12/2004MạnhNguyễn Quốc030123127531

0.00.00.00.011/05/2004MẫnHàng Duy030123127632

2.32.01.09.004/08/2004MinhTrần Tram030123127733
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5.75.05.510.001/04/2005MinhVõ Nguyễn Hoàng030123127834

3.74.22.03.04.59.014/09/2005NghĩaĐinh Trọng030123127935

3.04.01.03.04.09.030/11/2005NghĩaTrần Hữu030123128036

3.93.04.08.015/06/2005NghĩaTrần Trung Hiếu030123128137

5.54.54.02.07.07.018/02/2005NguyênVõ Hoàng030123128338

5.75.05.510.030/04/2005NhấtChu Minh030123128439

5.84.36.03.05.08.009/04/2005NhớNguyễn Thành030123128540

5.44.06.010.024/12/2005NhuậnNguyễn Phú030123128641

5.24.05.510.029/08/2005NhựtHuỳnh Minh030123128742

5.04.05.010.026/05/2005PhátCao Hoàng030123128843

2.62.03.52.013/05/2005PhongLê Thanh030123128944

3.54.52.04.04.09.026/03/2005PhongTrần Dương030123129045

4.34.33.03.05.08.004/08/2005QuangNguyễn Minh030123129146

5.24.74.03.05.510.022/04/2005QuangTrương Phan Nhật030123129247

0.00.00.00.027/10/2005QuânNguyễn Hồng030123129348

5.76.04.59.010/07/2003SơnNguyễn Hoàng030123129449

0.00.00.00.029/01/2005TàiNguyễn Tấn030123129550

5.04.04.02.05.010.003/02/2005TâmNguyễn Nhựt030123129651

0.00.00.00.023/05/2005TânLê Minh030123129752

7.06.07.510.026/12/2005ThanhNguyễn Tuấn030123129853

4.04.03.03.04.09.004/11/2005TháiHuỳnh Vĩ030123129954

4.04.53.04.04.09.008/10/2005ThiệnLương Huỳnh Bảo030123130055

7.68.06.510.017/05/2005ThịnhBùi Hùng030123130156

5.35.05.56.011/01/2005ThịnhMang Đức030123130257

5.56.04.09.003/11/2005ThươngĐặng Văn030123130458

7.68.06.510.007/10/2005TínLê Trung030123130559

5.35.05.08.011/02/2005TriềuDương Quang030123130660

5.24.75.04.05.07.014/05/2005TríNguyễn Đức030123130761

0.03.80.03.04.07.006/01/2005TríTrần Nhân030123130862

3.13.61.02.04.58.026/05/2005TrọngNguyễn Anh030123130963

7.08.05.010.024/11/2005TrọngTrần Phước030123131064

0.00.00.00.026/08/2004TrựcLê Trung030123131165

0.00.00.00.00.00.024/12/2005TuấnNguyễn Anh030123131266

6.97.06.010.001/11/2005TuấnTrần Quốc030123131367

3.43.92.03.04.08.005/04/2005TuốtChau030123131468

5.24.05.510.001/04/2005TùngPhạm Thanh030123131569

6.77.05.510.028/07/2004VinhLầu Quang030123131670

4.04.53.04.04.09.016/11/2005VĩCao Xuân030123131771

3.84.33.04.03.59.019/01/2005VĩTrần Phú030123131872

5.64.06.510.020/11/2003ÝLâm Tâm Như030123131973
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HG-CÐCK22B-
VLĐC4.33.05.08.017/09/2003AnhNguyễn Tuấn030122109474

HG-CÐCK22B-
VLĐC2.90.05.09.003/09/2004TiếnLê Nhật030122116975

18(24%)22(29.3%)23(30.7%)6(8%)6(8%)0(0%)0(0%)75(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 03 năm 2024
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